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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/9/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Đêm ngày 10/9, các tỉnh vùng núi và trung du đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Dự báo: từ ngày 11/9 đến hết ngày 12/9, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-150mm; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 200mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Tin cảnh báo lũ trên sông Thao, sông Lô, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

Từ ngày 11-13/9, trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1,5 đến 2,5 m; ở hạ lưu từ 1 đến 1,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ 2, trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức dưới BĐ 1.

Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 09/9 đến 19h00 ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng tại Hà Giang có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	132 mm
	
	Uông Bí (Quảng Ninh)
	82 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	96 mm
	
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	60 mm

	Kim Quan (Tuyên Quang)
	81 mm
	
	Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh)
	80 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	65 mm
	
	Cần Đăng (Tây Ninh)
	78 mm

	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	61 mm
	
	Bạc Liêu (Bạc Liêu)
	69 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	73 mm
	
	
	


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 10/9 đến 07h00 ngày 11/9, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến 30-50mm, riêng tại các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Ngòi Thia (Yên Bái)
	133 mm
	
	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	65 mm

	Yên Bái (Yên Bái)
	108 mm
	
	Phương Viên (Bắc Cạn)
	105 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	102 mm
	
	Chí Linh (Hải Dương)
	54 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 07/9 đến 19h00 ngày 10/9, trên cả nước có tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100 mm (tập trung chủ yếu vào các ngày 09/9 và 10/9), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Tam Đường (Lai Châu)
	112 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	172 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	138 mm
	
	Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh)
	134 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	277 mm
	
	Huyền Trân (B.R. Vũng Tàu)
	130 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	307 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 11/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 7,08m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,66m.

Dự báo: Đến 7h00 ngày 12/9 mực nước tại Hà Nội là 7,10m. Mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Thái Bình sẽ lên, đến 19h00 ngày 11/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức 2,90m.

2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 10/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,11m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,68m. Các trạm hạ lưu đang dao động ở mức BĐ1- BĐ2.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuống theo triều. Đến ngày 14/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,98m; tại Châu Đốc xuống mức 2,6m, các trạm hạ lưu xuống dưới mức BĐ1. 

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 11/9/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	10/9
	214,78
	119,15
	4.296
	4.852
	213
	Mở 02 cửa xả đáy

	
	7h
	11/9
	214,39
	212,03
	5.518
	6.351
	
	

	Hòa Bình
	7h
	10/9
	116,52
	16,87
	5.770
	5.770
	115
	Mở 03 cửa xả đáy

	
	7h
	11/9
	116,34
	18,27
	6.990
	7.560
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	10/9
	116,94
	52,09
	1.218
	1.218
	118
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	11/9
	116,99
	50,70
	816
	811
	
	

	Thác Bà
	7h
	10/9
	58,07
	24,20
	510
	640
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	11/9
	58,12
	24,28
	1.170
	520
	
	


2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi


Theo báo cáo số 30/BC-ATĐ ngày 10/9/2017 của Vụ An toàn đập - Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế. 

- Tình hình vận hành: Không có hồ nào vận hành xả lũ.                      
- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 61/CĐ-TW hồi 17h30 ngày 09/9/2017 lệnh các Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình mở thêm 01 cửa xả đáy vào lúc 07h00 ngày 10/9/2017.
- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 386/TWPCTT-VP ngày 09/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về việc xả lũ hồ chứa và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình.
- Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện số 03/CĐ-TCTL-QLCT ngày 10/9/2017 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về việc bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Bắc Bộ.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về tình hình thời tiết phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin về công tác chỉ đạo vận hành hồ Sơn La, Hòa Bình và cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh miền núi phía bắc.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh hạ du hồ Thủy điện Sơn La, Hòa Bình đã tổ chức thông báo cho các cấp chính quyền và người dân biết việc xả lũ của các hồ chứa để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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Vũ Xuân Thành
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